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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỨ KỲ - TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Bản án số: 53/2022/HS- ST 

Ngày: 27 - 9 - 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TỨ KỲ - TỈNH HẢI DƢƠNG 

              

             - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Thành. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Phạm Xuân Sang  

2. Ông Chu Quang Liêm 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Anh, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Tứ 

Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Khoa - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dƣơng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 48/2022/TLST-HS 

ngày 14 tháng 9 năm 2022, theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 41/2022/QĐXXST-

HS ngày 16 tháng 9 năm 2022 đối với bị cáo: 

Phạm Công H, sinh năm 2000 tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng; Nơi cƣ trú: 

thôn An T, xã Nguyên G, huyện Tứ K, tỉnh Hải Dƣơng; nghề ngH: Lao động tự 

do; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: 

Không; Con ông Phạm Văn M(đã chết) và bà Bùi Thị T; Tiền sự: không; 

Tiền án: Bản án Hình sự phúc thẩm số 41 ngày 09/5/2018 của TAND tỉnh Hải 

Dƣơng xử phạt Phạm Công H 24 tháng tù nhƣng cho hƣởng án treo, thời gian thử thách 

48 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm về tội "Cố ý gây thƣơng tích". 

Nhân thân: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 239 ngày 07/11/2016 của 

Công an huyện Tứ Kỳ phạt cảnh cáo đối với Phạm Công H về hành vi đánh nhau. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 12/8/2022  đến nay, hiện đang bị tạm giam tại 

trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dƣơng. 

-  Bị hại: 

1. Anh Nguyễn Hoàng H, sinh năm 2001 

Địa chỉ: thôn Quý C, xã Nguyên G, huyện Tứ K, tỉnh Hải Dƣơng 

2. Anh Đoàn Văn H, sinh năm 1993 

Địa chỉ: thôn Hàm C, xã Hà T, huyện Tứ K, tỉnh Hải Dƣơng. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Trần Thị L, sinh năm 1980 

Địa chỉ: thôn Quý C, xã Nguyên G, huyện Tứ K, tỉnh Hải Dƣơng 

2. Anh Vũ Xuân Q, sinh năm 1997 

Địa chỉ: khu Hoàng X, thị trấn An L, huyện An l, thành phố Hải Phòng. 
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- Người làm chứng:  

1. Ông Phạm Đình G, sinh năm 1965 

2. Bà Trần Thị L, sinh năm 1965 

3. Ông Nguyễn Xuân H, sinh năm 1976 

4. Anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1987 

5. Anh Trần Văn M, sinh năm 1995 

6. Anh Trần Văn K, sinh năm 1983 

 (Tại phiên tòa có mặt bị cáo H, anh H, anh H, bà L, anh Q. Vắng mặt những 

ngƣời làm chứng). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Phạm Công H và anh Nguyễn Hoàng H, sinh năm 2001, trú tại: Thôn Quý 

C, xã Nguyên G, huyện Tứ K, tỉnh Hải Dƣơng có quan hệ bạn bè chơi với nhau. 

Do anh H có cầm của H số tiền 1.000.000 đồng, H đã nhiều lần đòi nhƣng anh H 

không trả. Khoảng 11 giờ ngày 29/3/2022, anh H rủ anh Đoàn Văn H, sinh năm 

1993, trú tại: Thôn Hàm Cách, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ (là bạn) về nhà mình ở 

thôn Quý Cao chơi, anh H đồng ý. Khi về đến cổng nhà, anh H nhắn tin cho H với 

nội dung đang ở nhà và bảo H “đến mà đòi tiền”. Sau đó anh H mở cửa nhà vào 

gian bếp cầm 01 con dao bằng kim loại, dạng dao bầu dài khoảng 25cm, phần 

chuôi bằng gỗ dài khoảng 08cm, lƣỡi dao dài khoảng 17cm, có một mặt cắt sắc, 

đầu nhọn ra sân ngồi bổ quả Dừa lấy nƣớc uống. Khoảng 12 giờ cùng ngày H 

điều khiển xe máy nhãn hiệu Exciter, mầu sơn xanh (xe cũ H mua lại không nhớ 

biển số) đến nhà anh H. H dựng xe ở đƣờng bê tông trƣớc cổng nhà anh H rồi đi 

bộ vào sân, đến ngồi gần anh H, H đòi anh H trả số tiền 1.000.000 đồng nhƣng 

anh H không đồng ý. Anh H có móc tiền trong túi quần ra và nói:“Tao đầy tiền 

nhưng tao không trả", dẫn đến hai bên to tiếng, cãi chửi nhau. Quá trình cãi chửi 

nhau, H nói với anh H nếu “xin” thì sẽ “cho” số tiền trên, anh H bảo “Tao không 

cần”. H và anh H tiếp tục xô đẩy nhau bằng chân tay, anh H thấy hai bên xô đẩy 

nhau, nên đã khóa cổng nhà anh H lại. Lúc này H nhìn thấy tại vị trí sân trƣớc cửa 

nhà có con dao bầu mà H dùng bổ Dừa để tại nền sân, H chạy ra lấy con dao cầm 

trên tay phải rồi chạy đến đâm 01 nhát trúng vào vùng lƣng bên trái anh H, làm 

anh H bị thƣơng chẩy máu vùng lƣng. Thấy vậy, anh H chạy lại can ngăn thì H 

cầm dao giơ lên chém về phía anh H, anh H dùng hai tay đỡ, bắt đƣợc tay cầm 

dao của H, hai bên giằng co, anh H bị ngã ngửa ra sân. Quá trình giằng co, lƣỡi 

dao văng trúng gò má trái của anh H, sau đó con dao bị rơi xuống sân, H cầm dao 

lên tiếp tục chém 01 nhát vào vùng trán của anh H làm rơi chiếc mũ H đang đội 

trên đầu. Khi anh H và H đang tiếp tục giằng co thì anh H chạy vào trong nhà lấy 

01 ống tuýp sắt dài 100 cm, đƣờng kính 2,6 cm cầm trên hai tay chạy ra sân vụt 

trúng vùng vai trái H. H cầm dao trên tay phải quay lại đâm 02 nhát về phía anh 

H, 01 nhát trúng vào vùng lƣng, 01 nhát trúng vào mạn sƣờn bên phải của anh H, 

làm anh H bị thƣơng nằm gục xuống sân. Thấy anh H bị thƣơng H bỏ dao xuống 

sân, cầm giấy vệ sinh định lau vết thƣơng cho anh H thì anh H bảo đừng động 

vào. Sau đó H cầm dao trèo qua tƣờng bao ra cổng điều khiển xe máy bỏ trốn 
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khỏi địa phƣơng, trên đƣờng bỏ trốn H đã vứt con dao ven đƣờng (không xác định 

đƣợc vị trí). Anh H và H đƣợc mọi ngƣời đƣa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện 

Ninh Giang, sau đó anh H đƣợc chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dƣơng 

điều trị đến ngày 13/4/2022  thì ra viện. Anh H đƣợc rửa khâu vết thƣơng tại 

Trung tâm y tế huyện Ninh Giang và mua thuốc về nhà điều trị, không nằm viện. 

Đến ngày 09/8/2022, H về nhà thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ 

Kỳ triệu tập làm việc (bút lục số 198- 199). 

 Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thƣơng tích số 143a ngày 

18/5/2022 của Trung tâm giám định pháp y- Sở y tế Hải Dƣơng kết luận anh 

Nguyễn Hoàng H bị: 02 vết thƣơng vùng lƣng trái, phải gây rách cơ gãy mảng 

sống D11 bên trái, tụ máu sau phúc mạc phải, đã mổ thăm dò ổ bụng bằng nội 

soi. Hiện ổn định, để lại 06 sẹo vết thƣơng, mổ, dẫn lƣu kích thƣớc trung bình và 

nhỏ. Các  tổn thƣơng trên có đặc điểm do vật nhọn sắc gây nên, anh H bị ngƣời 

khác dùng dao (dạng dao bầu) đâm gây ra là phù hợp. Tỷ lệ tổn thƣơng cơ thể 

do thƣơng tích gây nên hiện tại là 18% (mƣời tám phần trăm). 

Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thƣơng tích số 143b ngày 

18/5/2022 của Trung tâm giám định pháp y- Sở y tế Hải Dƣơng kết luận anh 

Đoàn Văn H bị: 02 vết thƣơng phần mềm vùng mặt ở trán phải, gò má trái kích 

thƣớc nhỏ. Các tổn thƣơng trên có đặc điểm do vật sắc gây ra, anh H bị ngƣời 

khác dùng dao (dạng dao bầu) chém gây ra là phù hợp. Tỷ lệ tổn thƣơng có thể 

do thƣơng tích gây ra hiện tại là 06% (sáu phần trăm) (bút lục số 127- 128). 

Tại bản cáo trạng số 48/CT-VKSTK, ngày 12 /9/2022, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Tứ Kỳ truy tố bị cáo Phạm Công H về tội Cố ý gây thƣơng tích theo quy 

định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự;  

Tại phiên tòa:  

- Bị hại anh Đoàn Văn H trình bày: Đối với thƣơng tích mà bị cáo gây ra cho 

anh, anh đề nghị xem xét giải quyết theo quy định pháp luật; đối với chi phí điều trị vết 

thƣơng anh đề nghị buộc bị cáo H phải bồi thƣờng cho anh chi phí điều trị là 1.200.000đ 

(một triệu hai trăm nghìn đồng) và bồi thƣờng về tổn thất về tinh thần theo quy định 

pháp luật 

- Bị hại anh Nguyễn Hoàng H trình bày: nguyên nhân dẫn đến việc bị cáo H gây 

thƣơng tích cho anh cũng có một phần lỗi của anh. Đối với thƣơng tích bị cáo gây ra anh 

đề nghị HĐXX xem xét xử lý theo quy định pháp luật và đề nghị buộc bị cáo phải bồi 

thƣờng cho anh và bà Liễu tổng số tiền 71.990.381 đồng bao gồm chi phí điều trị, đi lại, 

ăn uống và tiền mất thu nhập. Ngoài ra anh H còn đề nghị bị cáo H phải bồi thƣờng về 

tổn thất tinh thần theo quy định pháp luật. 

- Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị L nhất trí với ý kiến trình 

bày của anh H và đề nghị buộc bị cáo phải bồi thƣờng cho bà tiền mất thu nhập cho 

những ngày bà chăm sóc cho anh H tại bệnh viện. 

- Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Vũ Xuân Q không yêu cầu bị cáo 

phải bồi thƣờng số ngày mất thu nhập do phải nghỉ làm chăm sóc anh H. 

- Bị cáo Phạm Công H thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình công 

nhận quyết định truy tố của VKSND huyện Tứ Kỳ là đúng và đề nghị HĐXX xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Về trách nhiệm dân sự bị cáo nhất trí bồi thƣờng cho anh 
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H, anh H và bà Liễu các khoản tiền là chi phí điều trị, đi lại, ăn uống và tiền mất thu 

nhập nhƣ anh H, anh H và bà Liễu đề nghị. 

Đại diện VKSND huyện Tứ Kỳ giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng 

xét xử (HĐXX ) tuyên bố bị cáo Phạm Công H phạm tội "Cố ý gây thƣơng tích"; 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự; Điểm s khoản 1 Điều 51, 

Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo H từ 30- 33 tháng tù. Áp dụng khoản 2 Điều 56 

BLHS, khoản 5 Điều 65 BLHS tổng hợp với 24 tháng tù cho hƣởng án treo của 

bản án số hình sự phúc thẩm số 41 ngày 09/5/2018 của Toà án nhân dân tỉnh Hải 

Dƣơng, buộc bị cáo phải chấp hành từ  54 tháng đến 57 tháng tù, bị cáo đƣợc trừ 

11 tháng 12 ngày đã bị tạm giam (từ 02/6/2017- 09/5/2018), thời hạn tính từ 

ngày tạm giam ngày 12/8/2022. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, c 

khoản 2 Điều 106 BLTTHS, tịch thu cho tiêu hủy đối với 01 ống tuýp sắt dài 

100cm, đƣờng kính 2,6cm, 01 mũ bằng vải, màu trắng, 04 đoạn giấy màu trắng, 

loại giấy vệ sinh, trên bề mặt có dính nhiều vết màu nâu đỏ, đã khô. 

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 của BLHS, các điều 584, 585, 586, 

590 BLDS buộc bị cáo Phạm Công H  phải bồi cho anh anh Đoàn Văn H 

1.200.000 đồng và bồi thƣờng tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật 

là 02 tháng lƣơng cơ bản tƣơng đƣơng (1.490.000x 2) = 2.980.000 đồng. Bồi 

thƣờng cho anh Nguyễn Hoàng H 71.990.381 đồng (gồm 16 ngày anh H điều trị 

tại bệnh viện và 30 ngày sau khi ra viện không lao động đƣợc, tƣơng ứng mỗi 

ngày 300.000 đồng là 13.800.000 đồng; tiền thuốc, viện phí là 20.232.563 đồng, 

tiền thuốc điều trị là 17.205.000 đồng, tiền dầu gội khô và gel bôi vết thƣơng là 

652.818 đồng; tiền thuê giƣờng nằm là 4.000.000 đồng, tiền thuê xe cấp cứu là 

500.000 đồng, tiền mua sữa dùng cho ngƣời mổ là 4.500.000 đồng tiền thuê xe 

đi chăm xóc là 1.500.000 đồng, tiền ăn trong quá trình chăm sóc là 1.600.000 

đồng, tiền mất thu nhập 16 ngày do bà Liễu phải nghỉ làm chăm sóc H là 

8.000.000 đồng) và tiền tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật là 08 

tháng lƣơng cơ bản tƣơng đƣơng (1.490.000x 8)= 11.920.000 đồng. 

Ngoài ra đại diện VKS còn đề nghị về án phí theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Tứ Kỳ, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại quá 

trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc kH nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá 

trình điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, lời khai của ngƣời làm chứng, vật chứng 

đã thu giữ, phù hợp với các bản kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác đã thu 

thập có trong hồ sơ vụ án. Nhƣ vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 12 

giờ 00 phút ngày 29/03/2022, tại khu vực sân nhà chị Trần Thị L ở thôn Quý C, xã 
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Nguyên G, huyện Tứ K, tỉnh Hải Dƣơng. Do có mâu thuẫn với nhau trong việc nợ tiền 

giữa Phạm Công H và Nguyễn Hoàng H dẫn đến sô sát. Phạm Công H đã sử dụng 01 

con dao bằng kim loại, dạng dao bầu dài khoảng 25cm, phần chuôi bằng gỗ dài khoảng 

08cm, lƣỡi dao dài khoảng 17 cm, có một mặt cắt sắc, đầu nhọn đâm 02 nhát vào vùng 

lƣng, 01 nhát vào vùng sƣờn phải anh H làm anh H bị thƣơng, mức độ tổn thƣơng cơ 

thể do thƣơng tích gây lên là 18% (mƣời tám phần trăm) và chém 01 nhát vào gò má 

trái, 01 nhát vào trán phải anh Đoàn Văn H làm anh H bị thƣơng, mức độ tổn thƣơng cơ 

thể do thƣơng tích gây lên là 06% (sáu phần trăm). 

[3] Bị cáo là ngƣời có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức đƣợc hành vi 

dùng dao là hung khí nguy hiểm gây thƣơng tích cho ngƣời khác là vi phạm pháp luật 

nhƣng vẫn cố ý thực hiện, tổn thƣơng cơ thể do thƣơng tích gây ra với anh H là 18 % 

với anh H là 06% nên hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thƣơng tích" 

với tình tiết định khung quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. Do đó, 

cáo trạng của VKSND huyện Tứ Kỳ truy tố đối với bị cáo Phạm Công H là có căn cứ, 

đúng ngƣời, đúng tội, đúng pháp luật. 
[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của 

ngƣời khác đƣợc pháp luật bảo vệ, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và ảnh 

hƣởng xấu đến tình hình trật tự an ninh trên địa bàn. Do vậy, cần phải đƣợc xử lý 

nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 
[5] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bản án Hình 

sự phúc thẩm số 41 ngày 09/5/2018 của TAND tỉnh Hải Dƣơng xử phạt Phạm Công H 

24 tháng tù nhƣng cho hƣởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án 

phúc thẩm về tội "Cố ý gây thƣơng tích". Tính đến lần phạm tội này mặc dù chƣa hết 

thời gian thử thách của án treo nhƣng thời điểm trƣớc đây bị cáo phạm tội là ngƣời dƣới 

16 tuổi nên căn cứ khoản 7 Điều 91 và điểm a khoản 1 Điều 107 BLHS, xác định bị cáo 

không có án tích và không phải chịu tình tiết tăng nặng tái phạm theo quy định tại điểm 

h khoản 1 Điều 52 BLHS. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo đã thành khẩn khai 

báo về hành vi phạm tội của mình, nên bị cáo đƣợc hƣởng tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, mặt khác nguyên nhân dẫn đến việc bị cáo gây 

thƣơng tích cho anh H cũng có lỗi một phần của anh H khi nợ tiền bị cáo nhƣng không 

trả và có những lời lẽ thách thức bị cáo cũng nhƣ có hành vi dùng tuýp sắt đánh bị cáo 

nên HĐXX xem xét áp dụng cho bị cáo đƣợc hƣởng thêm tình tiết giảm nhẹ ngƣời bị 

hại cũng có lỗi theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. Xem xét toàn diện vụ án thì 

thấy bị cáo đã từng bị xét xử, bị xử phạt hành chính về các hành vi xâm phạm sức khỏe 

của ngƣời khác nhƣng bị cáo không lấy đó làm bài học để rút kinh nghiệm cho bản thân 

mà tiếp tục phạm tội, thể hiện bị cáo là ngƣời coi thƣờng pháp luật nên cần áp dụng hình 

phạt tù, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục riêng đối với 

bị cáo cũng nhƣ có tác dụng phòng ngừa chung. Bị cáo phạm tội trong thời gian thử 

thách của bản án trƣớc nên ngoài việc quyết định hình phạt của lần phạm tội này cần 

tổng hợp với hình phạt của bản án hình sự phúc thẩm nêu trên để buộc bị cáo phải chấp 

hành chung hình phạt của cả hai bản án. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị hại và ngƣời có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan yêu cầu bị cáo phải bồi thƣờng cụ thể: 
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- Anh Đoàn Văn H yêu cầu bị cáo phải bồi thƣờng số tiền điều trị là 1.200.000đ 

và tiền tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật. 

- Anh Nguyễn Hoàng H và bà Trần Thị L yêu cầu bị cáo phải bồi thƣờng số tiền 

71.990.381 đồng (gồm 16 ngày anh H điều trị tại bệnh viện và 30 ngày sau khi 

ra viện không lao động đƣợc, tƣơng ứng mỗi ngày 300.000 đồng là 13.800.000 

đồng; tiền thuốc, viện phí là 20.232.563 đồng, tiền thuốc điều trị là 17.205.000 

đồng, tiền dầu gội khô và gel bôi vết thƣơng là 652.818 đồng; tiền thuê giƣờng 

nằm là 4.000.000 đồng, tiền thuê xe cấp cứu là 500.000 đồng, tiền mua sữa dùng 

cho ngƣời mổ là 4.500.000 đồng tiền thuê xe đi chăm xóc là 1.500.000 đồng, 

tiền ăn trong quá trình chăm sóc là 1.600.000 đồng, tiền mất thu nhập 16 ngày 

cho ngƣời chăm sóc H là 8.000.000 đồng). Ngoài ra anh H còn yêu cầu bị cáo 

phải bồi thƣờng tiền tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật. 

Xem xét đối với các yêu cầu bồi thƣờng của anh H, anh H và bà Liễu về 

các chi phí điều trị, ăn uống, đi lại và ngày công mất thu nhập, mặc dù có những 

khoản chi phí bị hại và ngƣời liên quan không xuất trình đƣợc tài liệu chứng cứ 

nhƣng xét thấy những khoản chi phí này là những khoản chi phí thiết thực và 

cần thiết cho việc điều trị, chăm sóc đối với bị hại, mặt khác quá trình điều tra 

và tại phiên tòa ngày hôm nay bị cáo đồng ý bồi thƣờng những khoản tiền này 

cho bị hại và ngƣời liên quan nên cần chấp nhận yêu cầu của bị hại, ngƣời liên 

quan để buộc bị cáo phải bồi thƣờng cho những ngƣời này số tiền nêu trên. 

Đối với yêu cầu của anh H và anh H đề nghị buộc bị cáo phải bồi thƣờng 

tổn thất về tinh thần thì thấy: đối với thƣơng tích 18% bị cáo gây ra với anh H 

cũng có lỗi một phần của anh H nên anh H yêu cầu bị cáo phải bồi thƣờng tiền 

tổn thất tinh thần theo quy định pháp luật thì thấy chỉ có căn cứ chấp nhận một 

phần yêu cầu của anh H để buộc bị cáo phải bồi thƣờng cho anh H tiền tổn thất 

về tinh thần là 03 lần mức lƣơng cơ sở do nhà nƣớc quy định là: 3 x 

1.490.0000đ = 4.470.000đ là phù hợp. Đối với thƣơng tích của anh H là 06% do 

bị cáo gây ra nên cần buộc bị cáo phải bồi thƣờng cho anh H tiền tổn thất về tinh 

thần là 02 lần mức lƣơng cơ sở do nhà nƣớc quy định là: 2 x 1.490.0000đ = 

2.980.000đ là phù hợp. 

Nhƣ vậy bị cáo phải bồi thƣờng cho anh H, anh H và bà Liễu gồm: 

- Bồi thƣờng cho anh H: 1.200.000đ + 2.980.000đ = 4.180.000đ (bốn triệu 

một trăm tám mƣơi nghìn đồng) 

- Bồi thƣờng cho anh H, bà Liễu: 71.990.381 đ + 4.470.000đ = 

76.460.381đ (bẩy mƣơi sáu triệu bốn trăm sáu mƣơi nghìn ba trăm tám mƣơi 

mốt đồng). Anh H đồng ý để bà Liễu nhận thay số tiền bị cáo bồi thƣờng. 

Tổng cộng số tiền mà bị cáo phải bồi thƣờng là: 80.640.381đ (tám mƣơi 

triệu sáu trăm bốn mƣơi nghìn ba trăm tám mƣơi mốt đồng) 

[7] Về xử lý vật chứng: Đối với gồm 01 ống tuýp sắt; 01 mũ vải; 04 đoạn giấy 

màu trắng là vật chứng của vụ án, không còn giá trị nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[8] Đối với hành vi anh H dùng tuýp sắt vụt vào vai trái bị cáo H, bị cáo 

không bị thƣơng không phải đi điều trị nên Cơ quan điều tra không đặt ra vấn đề 

xử lý với anh H là phù hợp quy định của pháp luật. 
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[8] Về án phí: Bị cáo phạm tội và phải bồi thƣờng về trách nhiệm dân sự nên bị 

cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 56, 

khoản 5 Điều Điều 38 BLHS. 

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Công H phạm tội "Cố ý gây thƣơng tích" 

- Xử phạt bị cáo Phạm Công H 30 (ba mƣơi) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thƣơng tích”. Tổng hợp với hình phạt 24 (hai mƣơi tƣ) tháng tù cho hƣởng án 

treo về tội Cố ý gây thƣơng tích của Bản án Hình sự phúc thẩm số 41/2018/HS-PT 

ngày 09/5/2018 của TAND tỉnh Hải Dƣơng, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 

chung của cả hai bản án là 54 (năm mƣơi tƣ) tháng tù, đƣợc trừ thời gian bị cáo bị tạm 

giam từ ngày 02/6/2017 đến ngày 09/5/2018 là 11 (mƣời một) tháng 12 (mƣời hai) 

ngày, bị cáo còn phải chấp hành 42 (bốn mƣơi hai) tháng 18 (mƣời tám) ngày tù, thời 

hạn tù tình từ ngày bắt tạm giam 12/8/2022. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Các 

Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 590, Điều 357, khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự;   

Buộc bị cáo Phạm Công H phải bồi thƣờng:  

- Bồi thƣờng cho anh Đoàn Văn H số tiền: 4.180.000đ (bốn triệu một trăm 

tám mƣơi nghìn đồng) 

- Bồi thƣờng cho anh Nguyễn Hoàng H và bà Trần Thị L số tiền 

76.460.381đ (bẩy mƣơi sáu triệu, bốn trăm sáu mƣơi nghìn ba trăm tám mƣơi 

mốt đồng) do bà Liễu nhận thay anh H. 

Tổng cộng số tiền mà bị cáo phải bồi thƣờng là: 80.640.381đ (tám mƣơi 

triệu sáu trăm bốn mƣơi nghìn ba trăm tám mƣơi mốt đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn 

đề nghị thi hành án, người phải thi hành án không tự nguyện thi hành những 

khoản tiền trên thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian 

chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo quy định tại 

Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm c Điều 47 BLHS, điểm a, c khoản 2 Điêu 

106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy: 01 ống tuýp sắt; 01 mũ vải; 04 đoạn giấy màu trắng. 

 (Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Tứ Kỳ và Chi cục thi hành án dân sự huyện Tứ Kỳ ngày  16 /9/2022 ). 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toà án. Bị cáo Phạm 

Công H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 4.032.000đ 

(Bốn triệu không trăm ba mƣơi hai nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

 5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo; ngƣời có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần liên quan đến mình trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 27/9/2022. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
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quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại các Điều  7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Hải Dƣơng; 

- Sở Tƣ pháp tỉnh Hải Dƣơng; 

-VKSND huyện Tứ Kỳ; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dƣơng; 

- Cơ quan CSĐT, Cơ quan T.H.A. HS - Công an huyện 

Tứ Kỳ; 

- Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ; 

- Hồ sơ ngH vụ- Công an huyện Tứ Kỳ; 

- Bị cáo; bị hại; ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

- Lƣu hồ sơ vụ án; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thành 
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